
TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

MNK21A1 7g15
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm 

đồ dùng đồ chơi
38 Thực hành 10/Sinh viên THMN

MNK21A2 40

MNK21A3 41

MNK21A4 8g30 40
Phòng máy 1: 30  

Phòng máy 3: 31
Ca  2

MNK21A5 7g15 Phương pháp làm quen văn học 38 Thực hành 10/Sinh viên Thư viện Nhóm 1

2
Chiều thứ 2  

25/12/2023
MNK21A5 14g00 Phương pháp làm quen văn học 30 Thực hành 10/Sinh viên THMN Nhóm 2

MNK21A2 7g15
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm 

đồ dùng đồ chơi
40 Thực hành 10/Sinh viên Thư viện

MNK21A3 7g15 Phương pháp làm quen văn học 41 Thực hành 10/Sinh viên 1A05

MNK21A4 7g15
Phương pháp giáo dục phát triển vận 

động
41 Thực hành 10/Sinh viên THMN

MNK21A5 8g30 68
Phòng máy 1: 26  

Phòng máy 3: 27
Ca 2

38
Trắc nghiệm 

máy
60

Phòng máy 1: 26  

Phòng máy 3: 27
Ca 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày      tháng 12 năm 2023

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

Số:         /CĐBT-KT&ĐBCL

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024

(Đợt 4: từ ngày 18/12/2023 đến ngày 05/01/2024)

I. ĐIỂM THI: KHOA SƯ PHẠM  - Địa điểm thi:  Cơ sở 2 (205 - Đường Lê Lợi, P. Hưng Long, Tp. Phan Thiết)

1
Sáng thứ 2  

25/12/2023

7g30

Tiếng Anh nâng cao
Trắc nghiệm 

máy
60

Phòng máy 1: 30  

Phòng máy 3: 30
Ca 1

3
Sáng thứ 3  

26/12/2023

MNK21A1 7g30

Tiếng Anh nâng cao



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

MNK21A3 7g15
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm 

đồ dùng đồ chơi
41 Thực hành 10/Sinh viên THMN

MNK21A4 7g15 Phương pháp làm quen văn học 38 Thực hành 10/Sinh viên Thư viện

MNK21A5 8g30 68
Phòng máy 1: 26  

Phòng máy 3: 27
Ca 2

MNK21A2 14g00 Phương pháp làm quen toán 38 Thực hành 10/Sinh viên Thư viện

MNK21A5 14g00
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm 

đồ dùng đồ chơi
38 Thực hành 10/Sinh viên THMN Nhóm 1

MNK21A4 7g15
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm 

đồ dùng đồ chơi
40 Thực hành 10/Sinh viên THMN

MNK21A2 7g15 Phương pháp làm quen văn học 40 Thực hành 10/Sinh viên 1A05

MNK21A1 7g15 Phương pháp làm quen toán 38 Thực hành 10/Sinh viên Thư viện

MNK21A3 14g00 Phương pháp làm quen toán 38 Thực hành 10/Sinh viên Thư viện

MNK21A5 14g00
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm 

đồ dùng đồ chơi
30 Thực hành 10/Sinh viên THMN Nhóm 2

MNK21A1 7g15 Phương pháp làm quen văn học 40 Thực hành 10/Sinh viên 1A05

MNK21A2 40

MNK21A3 41

MNK21A4 8g30 40
Phòng máy 1: 30  

Phòng máy 3: 31
Ca  2

9
Chiều thứ 6  

29/12/2023
MNK21A4 14g00 Phương pháp làm quen toán 41 Thực hành 10/Sinh viên THMN

4
Sáng thứ 4  

27/12/2023 MNK21A1 7g30

Tư tưởng Hồ Chí Minh

38
Trắc nghiệm 

máy

5
Chiều thứ 4  

27/12/2023

8
Sáng thứ 6  

29/12/2023

Chiều thứ 5  

28/12/2023
7

60

Phòng máy 1: 26  

Phòng máy 3: 27
Ca 1

7g30

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trắc nghiệm 

máy
60

Phòng máy 1: 30  

Phòng máy 3: 30
Ca 1

Sáng thứ 5  

28/12/2023
6



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

Sáng thứ 2  

01/01/2024

MNK21A2 7g15
CT GDMN, phát triển và tổ chức 

thực hiện CTGDMN
40 Vấn đáp 10/Sinh viên Thư viện

MNK21A3 7g15
Phương pháp giáo dục phát triển vận 

động
41 Thực hành 10/Sinh viên THMN

MNK21A5 8g30 68
Phòng máy 1: 26  

Phòng máy 3: 27
Ca 2

MNK21A2 40

MNK21A3 41

MNK21A4 15g00 40
Phòng máy 1: 30  

Phòng máy 3: 31
Ca  2

MNK21A1 14g00
CT GDMN, phát triển và tổ chức 

thực hiện CTGDMN
40 Vấn đáp 10/Sinh viên Thư viện

MNK21A5 14g00 Phương pháp làm quen toán 38 Thực hành 10/Sinh viên THMN nhóm 1

MNK21A3 7g15
CT GDMN, phát triển và tổ chức 

thực hiện CTGDMN
41 Vấn đáp 10/Sinh viên Thư viện

MNK21A2 7g15
Phương pháp giáo dục phát triển vận 

động
38 Thực hành 10/Sinh viên THMN

MNK21A5 8g30 68
Phòng máy 1: 26  

Phòng máy 3: 27
Ca 2

Ca 1

 Chiều thứ 3  

02/01/2024

14g00

Đánh giá trong giáo dục mầm non
Trắc nghiệm 

máy
60

Phòng máy 1: 30  

Phòng máy 3: 30
Ca 1

12
Sáng thứ 4  

03/01/2024
MNK21A1 7g30

Quản lý trong giáo dục mầm non

38
Trắc nghiệm 

máy
60

Phòng máy 1: 26  

Phòng máy 3: 27

11

10
Sáng thứ 3  

02/01/2024
MNK21A1 7g30

Đánh giá trong giáo dục mầm non

38

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Trắc nghiệm 

máy
60

Phòng máy 1: 26  

Phòng máy 3: 27
Ca 1



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

13
Chiều thứ 4  

03/01/2024
MNK21A5 14g00 Phương pháp làm quen toán 38 Thực hành 10/Sinh viên THMN nhóm 2

MNK21A4 7g15
CT GDMN, phát triển và tổ chức 

thực hiện CTGDMN
40 Vấn đáp 10/Sinh viên Thư viện

MNK21A5 7g15
Phương pháp giáo dục phát triển vận 

động
38 Thực hành 10/Sinh viên THMN nhóm 1

15
Chiều thứ 5 

04/01/2024
MNK21A5 14g00

Phương pháp giáo dục phát triển vận 

động
30 Thực hành 10/Sinh viên THMN Nhóm 2

MNK21A5 7g15
CT GDMN, phát triển và tổ chức 

thực hiện CTGDMN
38 Vấn đáp 10/Sinh viên Thư viện Nhóm 1

MNK21A1 7g15
Phương pháp giáo dục phát triển vận 

động
40 Thực hành 10/Sinh viên THMN

MNK21A2 40

MNK21A3 41

MNK21A4 8g30 40
Phòng máy 1: 30  

Phòng máy 3: 31
Ca  2

17
Chiều thứ 6  

05/01/2024
MNK21A5 14g00

CT GDMN, phát triển và tổ chức 

thực hiện CTGDMN
30 Vấn đáp 10/Sinh viên Thư viện Nhóm 2

KTDN K22 7g15 Thống kê doanh nghiệp 45 Tự luận 90 0A02, 0A03 2 phòng

QTVP K22 9g00 Tiếng anh CN QTVP 7 Tự luận 90 1A03 1 phòng

Sáng thứ 6 

05/01/2024
7g30

Quản lý trong giáo dục mầm non
Trắc nghiệm 

máy
60

Phòng máy 1: 30  

Phòng máy 3: 30

II. ĐIỂM THI: KHOA KINH TẾ - DU LỊCH - VĂN HÓA - Địa điểm thi:  Cơ sở 2 (205 - Đường Lê Lợi, P. Hưng Long, Tp. Phan Thiết)

18
Sáng thứ 2  

18/12/2023

14

Ca 1

Sáng thứ 5  

04/01/2024

16



Stt Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

TC KTDN K23 7g15 Giáo dục thể chất 15 Thực hành 10/HS Sân tập CS2

KTDN K22 7g15 Quản trị doanh nghiệp 45 Tự luận 90 0A02, 0A03 2 phòng

QTKD

NHKS&DL K22
7g15 Quản trị nhà hàng 29 Tự luận 90 1A01 1 phòng

QTKD DV K22 7g15 Quản trị kênh PP 25 Tự luận 90 2A01 1 phòng

QTKD 

NHKS&DL K23
9g00 Quản trị học 48 Tự luận 90 1A01, 1A02 2 phòng

CĐ QTKD DV 

K23
9g00 Quản trị học 29 Tự luận 90 0A03 1 phòng

QTVP K22 9g00 Nghiệp vụ văn thư 7 Tự luận 90 1A03 1 phòng

30 TN 60 PM3

15 TN 60 PM4

QTKD

NHKS&DL K22
7g30 Marketing du lịch 29 TN 60 PM1

30 TN 60 PM3

9 TN 60 PM4

30 TN 60 PM1

33 TN 60 PM3

15 TN 60 PM4

CĐ QTKD DV 

K23
14g00 Pháp luật 29 TN 60 PM1

Sáng thứ 4  

20/12/2023
19

22

Ca 1

Ca 2

QTKD 

NHKS&DL K23
14g00 Pháp luật

20
Sáng thứ 5  

21/12/2023

KTDN K22 7g30 Thị trường chứng khoán

CĐ KTDN K23A, 

CĐ KTDN K23B
9g00 Nguyên lí thống kê kinh tế

Ca 1
Chiều thứ 5  

21/12/2023



Stt Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

30 TN 60 PM3

15 TN 60 PM4

QTKD

NHKS&DL K22
13g30 Chế biến món ăn Âu 29 Thực hành 90'

Phòng TH bếp 

(CS2)
Buổi 1

20
Sáng thứ 6  

22/12/2023

QTKD

NHKS&DL K22
7g15 Chế biến món ăn Âu 29 Thực hành 90'

Phòng TH bếp 

(CS2)
Buổi 2

KTDN K22 7g15 Tiếng anh chuyên ngành 45 Tự luận 90 0A02, 0A03 2 phòng

QTVP K22 7g15 Thủ tục HC 7 Tự luận 90 1A03 1 phòng

QTKD 

NHKS&DL K23
9g00 Văn hóa DL 48 Tự luận 90 1A01,1A02 2 phòng

QTKD DV K22 9g00 Thương mại điện tử 25 Tự luận 90 2A01 1 phòng

TC KTDN K23 14g00 Nguyên lí thống kê kinh tế 15 TN 60 PM3

CĐ QTKD DV 

K23
14g00 Mar CB 29 TN 60 PM1

QTKD DV K22 15g00 Quản trị bán hàng 25 TN 60 PM1

QTKD

NHKS&DL K22
15g00 Quản trị bán hàng 29 TN 60 PM3

Tin K22 7g15 Hệ QTCSDL Access 17 Thực hành 90' A203

Anh văn K22 7g15 Nói 2 35 Vấn đáp 10'/Sinh viên C202,C203
2 phòng 

thi

Tin K22 7g15 Lập trình hướng đối tượng 17 Thực hành 90' A204

Anh văn K22 7g15 Nghe 2 35
TL+TN + 

Nghe 
90' C202,C203

2 phòng 

thi

Sáng thứ 3 

26/12/2023
2

22

III. ĐIỂM THI: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN & BỘ MÔN CHUNG - Địa điểm thi:  Cơ sở 4 (38 - Đường Nguyễn Hội, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

24

Sáng thứ 2  

25/12/2023
1

23
Sáng thứ 6  

22/12/2023

Chiều thứ 5  

21/12/2023
KTDN K22 15g00 Pháp luật Ca 2

Chiều thứ 6  

22/12/2023

ca 1

Ca 2



Stt Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

Tin K22 7g15 Thiết kế đồ họa 17 Thực hành 90' A202

Anh văn K22 7g30 Pháp luật 35 TN 60' B201

CD_THUD K23 7g30 Toán rời rạc 24 TN 60' B201

Tin K22 7g15 Xây dựng Website 17 Thực hành 90' A204

Anh văn K22 7g15 Viết 1 35 TL+TN 90' B101

CD_Tiếng Anh 

K23
7g30 Pháp luật 37 TN 60' B201

TC_QTMMT K23 9g00 Giáo dục chính trị 36 TN 60' B201

Tin K22 7g15 Mạng máy tính 17 Vấn đáp 10/SV A105

Anh văn K22 7g15 Đọc 1 35 TL+TN 90' B101

5
Sáng thứ 6  

29/12/2023

Sáng thứ 5  

28/12/2023
4

Sáng thứ 4  

27/12/2023
3

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website BTC;

- Lưu: VT, KTĐBCL.

Trần Thị Kim Chung

KT. HIỆU TRƯỞNG 
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